
ỦY BAN NHÂN DÂN Q�ẬN 6
TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP
LÁ 4 THÁNG 4/ 2025

T�ẦN 1 THÁNG 4/2025 ( 31/03/2025-04/04/2025 )
NỘI D%NG THỨ H�I

31/ 03/ 2025
THỨ B�

01/ 04/ 2025
THỨ TƯ

02/ 04/ 2025
THỨ NĂM
03/ 04/ 2025

THỨ SÁ%
04/ 04/ 2025

ĐÓN TRẺ - Cô trò chuyện cùng trẻ về nước.

THỂDỤC
SÁNG

- Hô hấp 3-T;y 3- Bụng 3- Chân 1- Bật 1

GIỜ HỌC
- GH1: Nước
- GH2: Thực hiện vở
bài tập MTXQ

- GH1: Hát bài
ch# tôi đi làm mư;
với

- GH2: Gấp quạt

- GH1: Chạy dích
dắc qu; 5-7
điểm, đập và bắt
bóng bằng 2 t;y

-GH2: Thực hiện
vở bài tập
LQCV

- GH1: Đ# dung
tích và diễn đạt
kết quả đ#

- GH2: Thực hiện
vở bài tập LQVT

- GH1: Truyện
Giọt nước tí xíu

- GH2: Tô màu
nhân vật tr#ng
truyện

CH�I
TRONG

LỚP

- Góc Xây dựng
- Góc phân v;i
- Góc Tạ# hình
- Góc Âm nhạc
- Góc Làm qu-n với T#án
- Góc Làm qu-n chữ viết
- Góc làm qu-n văn học

CH�I
NGOÀI
TRỜI

- Qu;n sát cây cải
- TCDG: lộn cầu vòng, rồng rắn, bịt mắt bắt dê
- TCVĐ: Ch8i cướp cờ, thi đu; x-m ;i đ#ng nước nh;nh nhất
- Ch8i tự d#

VỆ SINH
ĂN
NGỦ

- Đi vệ sinh đúng n8i quy định, biết đi x#ng dội gật nước ch# sạch.
- Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- GDVSRM : Em tập chải răng



- HOẠT
ĐỘNG
CHIỀ%

- Ngh- các bài về thiếu
nhi

- Thực hiện tập - X-m vid-# về ô nhiễm
nguồn nước.

- Ôn các bài th8 đã
học

-Cô và trẻ cùng làm
-m sách truyện



T�ẦN 2 THÁNG 4/2025 ( 07/04/2025-11/04/2025 )
NỘI D%NG THỨ H�I

07/ 04/ 2025
THỨ B�

08/ 04/ 2025
THỨ TƯ

09/ 04/ 2025
THỨ NĂM
10/ 04/ 2025

THỨ SÁ%
11/ 04/ 2025

ĐÓN TRẺ - Cô trò chuyện về ô nhiễm môi trường và tác hại củ; ô nhiểm môi trường.

THỂDỤC
SÁNG

- Hô hấp 3-T;y 3- Bụng 3- Chân 1- Bật 1

GIỜ HỌC
Nghĩ giỗ tổ Hùng
vư8ng

- GH1: Vẽ cảnh thiên
nhiên

- GH2: Thực hiện
vở bài tập LQVT

- GH1: Chạy liên tục
th-# hướng thẳng
18m tr#ng 5-10 giây.
Đập và bắt bóng 2
lần liên tiếp

- GH2: Phân l#ại rác

- GH1: MMH bài Ch#
tôi đi làm mư; với

- GH2: Thực hiện
vở bài tập HĐHV

- GH1: Truyện
Nàng tiên bóng
đêm

- GH2: Tô màu
nhân vật tr#ng
truyện

CH�I
TRONG

LỚP

- Góc Xây dựng
- Góc phân v;i
- Góc Tạ# hình
- Góc Âm nhạc
- Góc Làm qu-n với T#án
- Góc Làm qu-n chữ viết
- Góc làm qu-n văn học

CH�I
NGOÀI
TRỜI

- Qu;n sát cây cải
- TCDG: lộn cầu vòng, rồng rắn, bịt mắt bắt dê
- TCVĐ: Ch8i cướp cờ, thi đu; x-m ;i đ#ng nước nh;nh nhất
- Ch8i tự d#

VỆ SINH
ĂN
NGỦ

- Bỏ rác đúng n8i qui định, không nhổ bậy r; lớp
- Tập luyện một số thói qu-n tốt về giữ gìn sức khỏ-: Ăn, ngủ, vệ sinh, phòng bệnh, vận động: không ăn uống hàng r#ng,
thức ăn ôi thiu, uống nước đã đun sôi

- Ăn nhiều l#ại thức ăn khác nh;u
- GDVSRM: Em tập chải răng

HOẠT ĐỘNG
CHIỀ%

- Sưu tầm – Làm ;llbum
về các hiện tượng tự
nhiên

- Đọc đồng d;#: Hạt mư;
hạt móc

- Ôn lại các bài hát đã học - Cô và trẻ cùng làm
sách truyện.

- Trò chuyện về câu
chuyện đã được học



T�ẦN 3 THÁNG 4/2025 ( 14/04/2025-18/04/2025 )
NỘI D%NG THỨ H�I

14/ 04/ 2025
THỨ B�

15/ 04/ 2025
THỨ TƯ

16/ 04/ 2025
THỨ NĂM
17/ 04/ 2025

THỨ SÁ%
18/ 04/ 2025

ĐÓN TRẺ - Cô trò chuyện cùng trẻ về các hiện tượng ngày và đêm

THỂDỤC
SÁNG

- Hô hấp 3-T;y 3- Bụng 3- Chân 1- Bật 1

GIỜ HỌC
- GH1: Ngày và đêm
- GH2: Thực hiện vở
bài tập MTXQ

- GH1: Xác định phí;
phải phí; trái củ;
người khác

- GH2: Cắt dán khăn
mặt bằng hình t;m
giác t#-nhỏ

- GH1: Bò dích dắc
qu; 7 điẻm-ném x; 1
t;y

- GH2: Thực hiện vở
bài tập LQVT

- GH1: Từ chỉ cảm
xúc

- GH2: Thực hiện
vở bài tập HĐHV

- GH1: Tuyện Cóc
kiện trời

- GH2:Tô màu nhân
vật tr#ng truyện

CH�I
TRONG

LỚP

- Góc Xây dựng
- Góc phân v;i
- Góc Tạ# hình
- Góc Âm nhạc
- Góc Làm qu-n với T#án
- Góc Làm qu-n chữ viết
- Góc làm qu-n văn học

CH�I
NGOÀI
TRỜI

- Qu;n sát cây cải
- TCDG: lộn cầu vòng, rồng rắn, bịt mắt bắt dê
- TCVĐ: Ch8i cướp cờ, thi đu; x-m ;i đ#ng nước nh;nh nhất
- Ch8i tự d#

VỆ SINH
ĂN
NGỦ

- Trò chuyện với trẻ về sự nguy hiểm củ; thức ăn nóng nhà bếp đ;ng đ-m đến lớp , từ đó trẻ biết không giỡn ở n8i để
thức ăn nóng và khi ăn thức ăn nóng các bé cũng phải cẩn thận không làm đổ r; người.

- GDVSRM: Em tập chải răng
HOẠT ĐỘNG

CHIỀ%
- Trò chuyện với trẻ về
các hiện tượng ngày và
đêm

- Ngh- các bài hát đã
được học

- Thực hiện vở bài tập. - Ôn các bài th8 đã
học.

- X-m vid-# kể
chuyện.



T�ẦN 4 THÁNG 4/2025 ( 14/04/2025-18/04/2025 )
NỘI D%NG THỨ H�I

21/ 04/ 2025
THỨ B�

22/ 04/ 2025
THỨ TƯ

23/ 04/ 2025
THỨ NĂM
24/ 04/ 2025

THỨ SÁ%
25/ 04/ 2025

ĐÓN TRẺ - Cô trò chuyện với trẻ về sách

THỂDỤC
SÁNG

- Hô hấp 3-T;y 3- Bụng 3- Chân 1- Bật 1

GIỜ HỌC
- GH1: Bébiếtgìvề
sách

- GH2: Thực hiện vở
bài tập MTXQ

- GH1: Hát Ch#
tôi đi làm mư; với
- GH2: Vẽ tr;nh ph#ng
cảnh

- GH1: Bậc qu; bật
cản 15-20 cm ném
đích đứng
- GH2: Thực hiện vở bài
tập HĐHV

- GH1: Ôn đ# dung tích
một vật bằng các đ8n vị
đ# khác nh;u
- GH2: Thực hiện vở
bài tập LQVT

- GH1:Truyện Mặt
trăng và mặt trời

- GH2: Tô màu
nhân vật, tr;nh
truyện

CH�I
TRONG

LỚP

- Góc Xây dựng
- Góc phân v;i
- Góc Tạ# hình
- Góc Âm nhạc
- Góc Làm qu-n với T#án
- Góc Làm qu-n chữ viết
- Góc làm qu-n văn học

CH�I
NGOÀI
TRỜI

- Qu;n sát cây cải
- TCDG: lộn cầu vòng, rồng rắn, bịt mắt bắt dê
- TCVĐ: Ch8i cướp cờ, thi đu; x-m ;i đ#ng nước nh;nh nhất
Ch8i tự d#

VỆ SINH
ĂN
NGỦ

- Làm qu-n với 1 số th;# tác đ8n giản tr#ng chế biến 1 số món ăn , thức uống ( trình tự , thực phẩm , vật liệu , cách làm)
- Biết hút thuốc lá là có hại và không lại gần người đ;ng hút thuốc (6-26)
- GDVSRM :Em tập chải răng

HOẠT ĐỘNG
CHIỀ%

- Làm sách về các bài
hát.

- Ôn các từ chỉ cảm xúc - X-m vid-# về c; nhạc
thiếu nhi

- Ôn các bài hát đã
học

-Trò chuyện cùng trẻ .



T�ẦN 5 THÁNG 4/2025 ( 28/04/2025-02/05/2025 )
NỘI D%NG THỨ H�I

28/04/ 2025
THỨ B�

29/04/ 2025
THỨ TƯ

30/04/ 2025
THỨ NĂM
01/05/ 2025

THỨ SÁ%
02/05/ 2025

ĐÓN TRẺ - Cô trò chuyện cùng trẻ về mù; hè

THỂDỤC
SÁNG

- Hô hấp 3-T;y 3- Bụng 3- Chân 1- Bật 1

GIỜ HỌC
- GH1: Mù; hè củ; bé
- GH2: Thực hiện vở bài
tập MTXQ

- GH1: Nặn th-# ý
thích

- GH2: Thực hiện vở
bài tập HĐHV

- NGHỈ LÊ 30/4 - NGHỈ LỄ 1/5

- GH1: Ôn các chữ
m,t,h

- GH2: : Thực hiện
vở bài tập LQCV

CH�I TRONG
LỚP

- Góc Xây dựng
- Góc phân v;i
- Góc Tạ# hình
- Góc Âm nhạc
- Góc Làm qu-n với T#án
- Góc Làm qu-n chữ viết
- Góc làm qu-n văn học

CH�I NGOÀI
TRỜI

- Qu;n sát cây cải
- TCDG: lộn cầu vòng, rồng rắn, bịt mắt bắt dê
- TCVĐ: Ch8i cướp cờ, thi đu; x-m ;i đ#ng nước nh;nh nhất
Ch8i tự d#

VỆ SINH ĂN
NGỦ

- Làm qu-n với 1 số th;# tác đ8n giản tr#ng chế biến 1 số món ăn , thức uống ( trình tự , thực phẩm , vật liệu , cách làm)
- Biết hút thuốc lá là có hại và không lại gần người đ;ng hút thuốc (6-26)
- GDVSRM : Em tập chải răng

HOẠT ĐỘNG
CHIỀ%

- Ôn các bài đồng d;# đã
học.

- X-m c; nhạc thiếu nhi - NGHỈ LÊ 30/4 - NGHỈ LỄ 1/5 - Ôn các bài hát đã học


